
STT Ông/bà Họ tên Chức vụ Tên trường

1 Bà Danh Thị Liên Giáo viên Mẫu giáo Bình Minh

2 Bà Lê Thị Tú Thắm Hiệu trưởng Mẫu giáo Bình Minh

3 Bà Danh Thị Kim Cương Hiệu trưởng Mẫu giáo Phong Đông

4 Bà Lê Thị Mỹ Duyên Hiệu trưởng Mẫu giáo Tân Thuận

5 Bà Lê Bích Nhung Giáo viên Mẫu giáo Tân Thuận

6 Bà Lăng Hồng Diện Giáo viên Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc

7 Bà Nguyễn Thị Lệ Thi Phó hiệu trưởng Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc

8 Bà Lê Kinh Phờ Giáo viên Mẫu giáo Vĩnh Bình Nam

9 Bà Bùi Thị Thùy Trang Giáo viên Mẫu giáo Vĩnh Bình Nam

10 Bà Nguyễn Thị Thùy Dương Phó hiệu trưởng Mẫu giáo Vĩnh Phong

11 Bà Võ Thị Trắng Giáo viên Mẫu giáo Vĩnh Phong

12 Bà Lê Thị Tuyết Mai Giáo viên Mẫu giáo Vĩnh Thuận

13 Bà Nguyễn Thị Bảo Yến Giáo viên Mẫu giáo Vĩnh Thuận

14 Bà Trần Thị Bích Dư Nhân viên Mẫu giáo Thị Trấn

15 Bà Lê Thị Quyên Giáo viên Mẫu giáo Thị Trấn

16 Bà Nguyễn Tuyết Tươi Giáo viên Mẫu giáo Thị Trấn

17 Ông Trần Thanh Bình Giáo viên Tiểu học Bình Minh

18 Bà Đỗ Thị Thu Hằng Giáo viên Tiểu học Bình Minh

19 Ông Nguyễn Văn Thịch Giáo viên Tiểu học Bình Minh

20 Ông Lê Hoàng Khởi Giáo viên Tiểu học Tân Thuận 2

21 Bà Tô Thanh Liên Giáo viên Tiểu học Tân Thuận 2

22 Bà Mai Thuỳ Trang Giáo viên Tiểu học Tân Thuận 2

23 Bà Dương Thị Vân Giáo viên Tiểu học Tân Thuận 2

24 Ông Nguyễn Văn Chiêu Giáo viên Tiểu học Thị Trấn 1

25 Bà Trần Thị Cẩm Hồng Giáo viên Tiểu học Thị Trấn 1

26 Bà Phạm Thị Cẩm Linh Giáo viên Tiểu học Thị Trấn 1

27 Bà Khưu Như Ngọc Giáo viên Tiểu học Thị Trấn 1

28 Bà Bùi An Tel Giáo viên Tiểu học Thị Trấn 1

29 Ông Nguyễn Văn Trung Giáo viên Tiểu học Thị Trấn 1

30 Bà Nguyễn Thị Liễu Giáo viên Tiểu học Thị Trấn 2

31 Bà Phạm Thị Ngọc Ngà Giáo viên Tiểu học Thị Trấn 2

32 Ông Đào Xuân Anh Giáo viên TH và THCS Phong Đông

33 Bà Huỳnh Thị Thu Ngọc Giáo viên TH và THCS Phong Đông

34 Ông Đặng Phú Nhịn Giáo viên TH và THCS Phong Đông

35 Bà Nguyễn Thúy Kiều Giáo viên TH và THCS Tân Thuận 1

36 Bà Trần Thị Liên Giáo viên TH và THCS Tân Thuận 2

37 Ông Lâm Mộng Linh Phó hiệu trưởng TH và THCS Tân Thuận 2

38 Ông Nguyễn Ngọc Điệp Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Bắc

39 Bà Lê Thị Bé Tiềm Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Bắc

40 Bà Trịnh Thị Trang Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Bắc

41 Bà Nguyễn Thị Yến Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Bắc

42 Ông Nguyễn Văn Khối Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam
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43 Bà Châu Thị A Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam 1

44 Ông Nguyễn Văn Thống Phó hiệu trưởng TH và THCS Vĩnh Bình Nam 1

45 Bà Hứa Ngọc Trân Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam 1

46 Ông Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam 1

47 Ông Nguyễn Văn Lâm Phó hiệu trưởng Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1

48 Bà Trần Thế Mỹ Giáo viên Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1

49 Ông Tô Văn Ni Giáo viên Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1

50 Ông Danh Na Kỳ Ri Giáo viên Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1

51 Bà Huỳnh Ngọc Hân Giáo viên Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3

52 Ông Nguyễn Việt Khởi Giáo viên Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3

53 Bà Dương Thị Tố Quyên Giáo viên Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3

54 Ông Võ Văn Bảo Giáo viên Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

55 Bà Tô Thị Trúc Mai Giáo viên Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

56 Ông Trần Văn Muôn Giáo viên Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

57 Bà Võ Thị Búp Giáo viên Tiểu học Vĩnh Phong 1

58 Ông Nguyễn Chúc Em Giáo viên Tiểu học Vĩnh Phong 1

59 Bà Phạm Thị Mộng Thu Giáo viên Tiểu học Vĩnh Phong 1

60 Bà Nguyễn Thị Bé Tuyền Giáo viên Tiểu học Vĩnh Phong 1

61 Bà Nguyễn Thị Cam Giáo viên Tiểu học Vĩnh Phong 3

62 Ông Trần Thanh Hưng Giáo viên Tiểu học Vĩnh Phong 3

63 Bà Nguyễn Hồng Loan Giáo viên Tiểu học Vĩnh Phong 3

64 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thi Giáo viên Tiểu học Vĩnh Phong 3

65 Bà Đặng Thị Thuần Giáo viên Tiểu học Vĩnh Phong 3

66 Bà Võ Thị Mỹ Ly Giáo viên Tiểu học Vĩnh Phong 4

67 Bà Đặng Thị Nhi Giáo viên Tiểu học Vĩnh Phong 4

68 Ông Phạm Văn Bình Giáo viên Tiểu học Vĩnh Thuận 1

69 Ông Nguyễn Văn Đậu Giáo viên Tiểu học Vĩnh Thuận 1

70 Ông Văn Minh Hiền Giáo viên Tiểu học Vĩnh Thuận 1

71 Bà Trần Thị Thúy Giáo viên Tiểu học Vĩnh Thuận 1

72 Bà Từ Thị Đen Giáo viên Tiểu học Võ Văn Kiệt

73 Ông Lê Tấn Quyền Giáo viên Tiểu học Võ Văn Kiệt

74 Ông Võ Văn Tới Giáo viên Tiểu học Võ Văn Kiệt

75 Ông Võ Tấn Tươi Giáo viên Tiểu học Võ Văn Kiệt

76 Ông Đặng Văn Út Giáo viên Tiểu học Võ Văn Kiệt

77 Ông Danh Hồng Dân Giáo viên TH và THCS Phong Đông

78 Ông Huỳnh Văn Ngát Giáo viên TH và THCS Phong Đông

79 Bà Đặng Thị Diễm Thúy Giáo viên TH và THCS Tân Thuận 1

80 Ông Nguyễn Phước Thủy Hiệu trưởng TH và THCS Tân Thuận 1

81 Bà Cao Thị Ngọc Trang Giáo viên TH và THCS Tân Thuận 1

82 Bà Trần Thanh Tuyền Giáo viên TH và THCS Tân Thuận 1

83 Bà Lâm Ngọc Bích Giáo viên TH và THCS Tân Thuận 2

84 Ông Trương Văn Ngoan Giáo viên TH và THCS Tân Thuận 2

85 Ông Nguyễn Văn Mỡ Giáo viên TH và THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

86 Ông Trương Văn Xiêm Giáo viên TH và THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

87 Ông Trương Văn Khánh Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Bắc

88 Bà Nguyễn Thị Mộng Thùy Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Bắc

89 Ông Trương Thanh Điệp Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam
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90 Ông Trương Văn Thọ Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam

91 Ông Trần Minh Tiền Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam

92 Ông Nguyễn Văn Bạo Phó hiệu trưởng TH và THCS Vĩnh Bình Nam 1

93 Bà Phạm Thị Bé Thi Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam 1

94 Ông Trần Đình Duy Giáo viên THCS Thị Trấn

95 Ông Nguyễn Quang Hiển Giáo viên THCS Thị Trấn

96 Ông Trương Trung Kiên Giáo viên THCS Thị Trấn

97 Bà Trịnh Thị Thu Loan Giáo viên THCS Thị Trấn

98 Ông Trương Văn Nới Phó hiệu trưởng THCS Thị Trấn

99 Ông Huỳnh Văn Toàn Giáo viên THCS Thị Trấn

100 Ông Thái Văn Dương Giáo viên THCS Vĩnh Phong 2

101 Ông Ngô Văn Khanh Giáo viên THCS Vĩnh Phong 2

102 Ông Nguyễn Hữu Sự Giáo viên THCS Vĩnh Phong 2

103 Bà Hồ Như Thủy Giáo viên THCS Vĩnh Phong 2

104 Ông Cao Văn Cho Giáo viên THCS Vĩnh Thuận

105 Bà Mạch Hương Mai Giáo viên THCS Vĩnh Thuận

106 Ông Mạch Giai Phú Giáo viên THCS Vĩnh Thuận

107 Ông Trần Minh Trọng Giáo viên THCS Vĩnh Thuận
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